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Thiết bị neo và chằng buộc/ Anchoring and mooring equipment

1

Xích neo và các chi tiết/ Anchor chain 
and accessories

QINGDAO TAI STAR MACHINERY 
CO., LTD.
Địa chỉ: 7# West to Chuangyesan 
Road South to Longquaner Road, 
Qingdao Northern Industrial Park, 
Jimo City, Qingdao, China
QINGDAO TAI STAR MACHINERY 
CO., LTD.
Address: 7# West to Chuangyesan 
Road South to Longquaner Road, 
Qingdao Northern Industrial Park, 
Jimo City, Qingdao, China

- Cấp/ Grade: Cấp 2, Cấp 3/ Grade 2, Grade 3. 
- Vật liệu/ Material: Thép chế tạo xích/ Chain Steel 
Material 
- Loại/ Kind: Cấp 2, Cấp 3/ Grade 2, Grade 3 
- Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn, Rèn/Welding, Forging 
- Đường kính/ Diameter: Max. 62mm

00719/21CN01.WA

23/09/2021

26/09/2026

23/03/2024

CWA

2

Xích neo và các chi tiết/ Anchor chain 
and accessories

Qingdao Wancheng Anchor Chain 
Co. Ltd
Địa chỉ: NO.7. TCL Road, Beian 
Office, Jimo, Qingdao, China
Qingdao Wancheng Anchor Chain 
Co. Ltd
Address: NO.7. TCL Road, Beian 
Office, Jimo, Qingdao, China

- Cấp/ Grade: Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3/Grade1, 
Grade2, Grade 3 
- Vật liệu/ Material: Thép chế tạo xích/ Chain Steel 
Material 
- Cấp vật liệu/ Grade of Material: Cấp 1, Cấp 2, 
Cấp 3/Grade1, Grade2, Grade 3 
- Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Rèn, Hàn/Forging, Welding 
- Đường kính/ Diameter: Max 87mm

00153/23CN01.WA

10/04/2023

10/04/2028

10/10/2025

CWA
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3

Xích neo và các chi tiết/ Anchor chain 
and accessories

Zhejiang Shuangniao Anchor Chain 
Co., Ltd.
Địa chỉ: No.16, Yulong Road, 
Industrial Function Zone, Huangze 
Town, Shengzhou, Zhejiang, China
Zhejiang Shuangniao Anchor Chain 
Co., Ltd.
Address: No.16, Yulong Road, 
Industrial Function Zone, Huangze 
Town, Shengzhou, Zhejiang, China

- Cấp/ Grade: Cấp 2, Cấp 3/ Grade2, Grade 3 
- Vật liệu/ Material: Thép chế tạo xích/Chain Steel 
Material 
- Cấp vật liệu/ Grade of Material: M2, M3 
- Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Rèn, Hàn/Forging, Welding 
- Đường kính/ Diameter: Max 78 mm

00154/23CN01.WA

13/04/2023

13/04/2028

13/10/2025

CWA

4

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC 19-5
Địa chỉ: KM13, QL10, KÊNH GIANG, 
THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG, VIỆT 
NAM
19-5 CASTING J.S.C
Address: Km13, Road 10, Kenh 
Giang, Thuy Nguyen Dist, Hai 
Phong City, Vietnam

Vật liệu/ Material: Thép đúc/Steel casting. 
Trọng lượng đúc lớn nhất/ Max casting weight: 
2250 kg

00034/20CN01.WA

24/02/2020

24/02/2025

24/08/2022

CWA

5

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories

Công ty CP Thương mại và Thiết bị 
Tàu thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & 
Trading JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

Loại neo/ Type of Anchor: POOL 
Vật liệu/ Material: A32 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/Welding 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: 1006 mm mm
Chiều dài cánh neo/ Length of fluke: 1250 mm 
mm

00561/21CN01.WA

22/07/2021

29/06/2026

22/01/2024

CWA

6

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories ES-AC-D-4000H1

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - 
Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach 
Ward, Hoai Duc District, Ha Noi City

Loại neo/ Type of Anchor: DELTA 
Vật liệu/ Material: Thép A 
Trọng lượng thân neo/ Shank mass: 1290 kg 
(SC49) 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: 2974 mm mm

00046/22CN01.WA

21/01/2022

21/01/2027

21/07/2024

CWA
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7

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - 
Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach 
Ward, Hoai Duc District, Ha Noi City

00046/22CN01.WA

21/01/2022

21/01/2027

21/07/2024

CWA

8

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories

Công ty CP Thương mại và Thiết bị 
Tàu thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & 
Trading JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

Loại neo/ Type of Anchor: Pool 
Vật liệu/ Material: SUS 304 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/ Welding 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: 475 mm mm
Chiều dài cánh neo/ Length of fluke: 506 mm mm

00383/21CN01.WA

29/06/2021

29/06/2026

29/12/2023

CWA

9

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - 
Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach 
Ward, Hoai Duc District, Ha Noi City

Loại neo/ Type of Anchor: Neo thép hàn DELTA 
Vật liệu/ Material: Thép A36 và SF55 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: 2974 mm mm
Chiều dài cánh neo/ Length of fluke: 2373 mm 
mm
Chiều rộng và chiều dày thân neo/ Width and 
thickness of shank: 388 x 226 mm mm

00430/21CN01.WA

04/06/2021

04/06/2026

04/12/2023

CWA

10

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories

Công ty CP Thương mại và Thiết bị 
Tàu thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & 
Trading JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

Loại neo/ Type of Anchor: DELTA  
Vật liệu/ Material: Thép A36 và SF55 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/Welding 
Khối lượng lớn nhất/ Max weight: 3000

00621/20CN01.WA

10/03/2021

10/03/2026

10/09/2023

CWA
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11

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - 
Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach 
Ward, Hoai Duc District, Ha Noi City

Loại neo/ Type of Anchor: DELTA;  POOL Hàn 
Vật liệu/ Material: Thép  A và SF55 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/Welding 
Khối lượng lớn nhất/ Max weight: 1500

00042/21CN01.WA

02/03/2021

02/03/2026

02/09/2023

CWA

12

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - 
Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach 
Ward, Hoai Duc District, Ha Noi City

Loại neo/ Type of Anchor: DELTA 
Vật liệu/ Material: Thép cấp A và SF55 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/Welding 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: 2702mm mm
Chiều dài cánh neo/ Length of fluke: 2156mm mm

00204/21CN01.WA

02/04/2021

02/04/2026

02/10/2023

CWA

13

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories MATROSOV

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - 
Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach 
Ward, Hoai Duc District, Ha Noi City

Loại neo/ Type of Anchor: MATROSOV 
Vật liệu/ Material: A36, SF55 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/Welding 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: Max. 275 mm mm
Chiều dài cánh neo/ Length of fluke: Max. 800 mm 
mm

00419/23CN01.WA

11/07/2023

11/07/2028

11/01/2026

CWA

14

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories DANFORTH HP

Công ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An 
Trang, An Đồng, An Dương, Hải 
Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An 
Duong, Hai Phong

Loại neo/ Type of Anchor: DANFORTH HP 
Vật liệu/ Material: A36 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/Welding 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: Max. 205 mm mm
Chiều dài cánh neo/ Length of fluke: Max. 592 mm 
mm

00017/23CN01.WA

25/05/2023

25/05/2028

25/11/2025

CWA
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15

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories POOL HP

Công ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An 
Trang, An Đồng, An Dương, Hải 
Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An 
Duong, Hai Phong

Loại neo/ Type of Anchor: POOL HP 
Vật liệu/ Material: A36 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/Welding 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: Max. 955 mm mm
Chiều dài cánh neo/ Length of fluke: Max. 1134 
mm mm

00017/23CN01.WA

25/05/2023

25/05/2028

25/11/2025

CWA

16

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories DELTA HP

Công ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An 
Trang, An Đồng, An Dương, Hải 
Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An 
Duong, Hai Phong

Loại neo/ Type of Anchor: DELTA HP 
Vật liệu/ Material: A36 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/Welding 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: Max. 275 mm mm
Chiều dài cánh neo/ Length of fluke: Max. 1711  
mm mm

00017/23CN01.WA

25/05/2023

25/05/2028

25/11/2025

CWA

17

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories ES-AC-DF-180

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - 
Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach 
Ward, Hoai Duc District, Ha Noi City

Loại neo/ Type of Anchor: DANFORTH 
Vật liệu/ Material: Thép A36, SF55 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/Welding 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: 244mm mm
Chiều dài cánh neo/ Length of fluke: 657mm mm

00549/22CN01.WA

19/07/2022

19/07/2027

19/01/2025

CWA

18

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories DANFORTH

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - 
Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach 
Ward, Hoai Duc District, Ha Noi City

Loại neo/ Type of Anchor: DANFORTH  
Vật liệu/ Material: Thép A36, SF55 
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/Welding 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: 236 mm mm
Chiều dài cánh neo/ Length of fluke: 631  mm mm

00409/22CN01.WA

28/06/2022

28/06/2027

28/12/2024

CWA
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19

Neo và phụ tùng/ Anchor and 
accessories DANFORTH

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - 
Huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach 
Ward, Hoai Duc District, Ha Noi City

Loại neo/ Type of Anchor: DANFORTH 
Vật liệu/ Material: A36, SF55  
Phương pháp chế tạo/ Manufacturing Process: 
Hàn/Welding 
Chiều rộng của đỉnh cánh neo/ Width between 
fluke tips: Max. 250 mm mm
Chiều dài cánh neo/ Length of fluke: Max. 686 mm 
mm

00216/23CN01.WA

17/04/2023

17/04/2028

17/10/2025

CWA

20

Neo thép đúc/ Casting steel Anchor Công ty Cổ phần SX và TM Toàn 
Thắng
Địa chỉ: Số 3A đường An Trì, P. 
Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, Tp. 
Hải Phòng
Toan Thang Manufacture and 
Trading JSC.
Address: No. 3A An Tri road, Hung 
Vuong ward, Hong Bang District, 
Hai Phong City

Cấp vật liệu đúc/ Material grade: SC 
Khối lượng đúc lớn nhất cho phép/ Max. weight: 
4465 kg

00507/19CN.WA

20/01/2020

11/01/2025

20/07/2022

CWA

21

Neo thép đúc/ Casting steel Anchor Công ty Cổ phần SX và TM Toàn 
Thắng
Địa chỉ: Số 3A đường An Trì, P. 
Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, Tp. 
Hải Phòng
Toan Thang Manufacture and 
Trading JSC.
Address: No. 3A An Tri road, Hung 
Vuong ward, Hong Bang District, 
Hai Phong City

Kiểu/ Type: Neo Hall 
Cấp vật liệu đúc/ Material grade: SC49W 
Khối lượng đúc lớn nhất cho phép/ Max. weight: 
6000 kg

00450/20CN.WA

11/01/2021

11/01/2025

11/07/2023

CWA

6/7



Sản phẩm

Loại hình 

công nhậnSố TT Cơ sở chế tạo Đặc tính

Product Manufacturer SpectificationsNo.

Số GCN/ Certificate No
Date of issueNgày cấp/

Expiry DateNgày hết hạn/

Ngày ĐGCK/ Period Date

Approval
Mode

22

Neo thép đúc/ Casting steel Anchor CÔNG TY TNHH CƯƠNG HƯNG
Địa chỉ: Số 93 đường Hùng Vương, 
P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Tp. 
Hải Phòng
Cuong Hung Co., Ltd
Address: No.93 Hung Vuong road, 
Quan Toan ward, Hong Bang 
district, Hai Phong City

Kiểu/ Type: Neo Hall 
Cấp vật liệu đúc/ Material grade: Thép đúc các bon 
(SC hoặc SCW) 
Khối lượng neo/ Mass of anchor: Max. 6900 kg

00568/21CN.WA

21/12/2021

18/12/2026

21/06/2024

CWA

23

Neo thép đúc/ Casting steel Anchor Công ty TNHH 289
Địa chỉ: Số 289, khu Vĩnh Tuy I, 
Phường Mạo Khê, thị xã Đông 
Triều, Tỉnh Quảng Ninh
289 Company Limited
Address: No. 289, Vinh Tuy I area, 
Mao Khe Ward, Dong Trieu Town, 
Quang Ninh Province

Cấp vật liệu đúc/ Material grade: Thép đúc các 
bon/ SC 
Khối lượng neo/ Mass of anchor: Max. 3000 kg

00709/23CN.WA

05/02/2024

05/02/2029

05/08/2026

CWA

24

Cáp sợi/ Fibre Ropes CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM 
BROTHERS VIỆT NAM
Địa chỉ: Tòa nhà Anna, số 10, 
Đường Công viên phần mềm 
Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, 
Q.12, Hồ Chí Minh
SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT 
STOCK COMPANY
Address: Anna building, Quang 
Trung software park, Tan Chanh 
Hiep Ward, Dist.12, HoChiMinh City

Loại cáp sợi/ Kind of Fibre Rope: Cáp sợi tổng 
hợp Polypropylene (PP) 
Vật liệu/ Material of rope: Sợi Polypropylene (3000 
D)  
Kết cấu/ Construction: 3 tao hoặc 8 tao 
Hướng bện/ Lay types: Hướng S và Z 
Đường kính cáp/ Dia. of rope: Ф10 mm ÷  Ф100 
mm

00151/20CN.WA

16/12/2020

16/12/2025

16/06/2023

CWA
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